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 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐÀ LẠT

Số:          /QĐ-CĐĐL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày         tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận thí sinh trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non

Hệ Cao đẳng chính quy - Năm 2026

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐÀ LẠT

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/8/2022 của Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Đà 
Lạt, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng vào Trường Cao đẳng 
Nghề Đà Lạt và đổi tên thành Trường Cao đẳng Đà Lạt;

Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng sư phạm;

Căn cứ Quyết định số 3037/QĐ-BGDĐT ngày 03/11/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai công công tác 
tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026;

Căn cứ Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/02/2026 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học 
và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 2304/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 
năm 2026;

Căn cứ Công văn số 2988/BGDĐT-GDĐH ngày 27/5/2026 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thông báo số lượng chỉ tiêu các ngành đào tạo 
giáo viên năm 2026;

Căn cứ Thông báo số 595/TB-CĐĐL ngày 06/8/2026 của Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng Đà Lạt về việc quy đổi điểm từ kết quả học tập Trung học phổ 
thông (học bạ) sang điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông dành cho việc 
tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non, trình độ Cao đẳng tại Trường Cao đẳng 
Đà Lạt năm 2026;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 08/8/2026 của Hội đồng xét tuyển tuyển 
sinh Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2026;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 152 thí sinh trúng tuyển chính thức vào ngành Giáo 
dục Mầm non hệ Cao đẳng chính quy theo phương thức xét tuyển điểm thi 
THPT (phương thức xét tuyển 405) và theo phương thức xét tuyển điểm cấp 
THPT (Học bạ - Phương thức xét tuyển 406) năm 2026 (Có danh sách cụ thể 
kèm theo).

Điều 2. Các thí sinh có tên ở Điều 1 có nhiệm vụ thực hiện đúng các Quy 
chế đào tạo của Bộ GD&ĐT, những quy định của nhà trường và được hưởng các 
quyền lợi theo Quy chế đào tạo hiện hành.

Điều 3. Các Trưởng phòng, Trưởng khoa và các thí sinh trúng tuyển ở 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Đăng website trường;
- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Bùi Quang Sơn
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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
ĐỢT XÉT TUYỂN: TUYỂN SINH ĐỢT 1

TÊN MÃ XÉT TUYỂN: GIÁO DỤC MẦM NON

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-CĐĐL ngày        /8/2026 của Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng 
Đà Lạt)

STT Họ và tên  Ngày sinh ĐDCN KV
ƯT

ĐT
ƯT Môn 1 Môn 2 Môn 3 Mã

PTXT
Mã

THM
Điểm 
lệch

Tổng 
điểm 

chưa có 
ƯT 

(Thang 
30)

Điểm 
ưu tiên 
(Thang 

30)

Điểm 
trúng 
tuyển

1 VŨ LÊ THIÊN AN 19/11/2008 068308004681 2  VA 8.75 SU 6.75 NK1 7.25 405 M01  22.75 0.25 22.99

2 NGUYỄN THỊ 
TRÂM ANH 17/12/2008 068308008467 2  VA 7.02 SU 7.6 NK1 7.5 406 M01  22.12 0.21 22.33

3 TRẦN NGỌC ANH 07/03/2008 068308011424 2NT  VA 7.69 SU 7 NK1 7.5 406 M01  22.19 0.41 22.6

4 TRIỆU THỊ LAN 
ANH 09/09/2008 068308003873 1  VA 6.75 SU 7.6 NK1 7.5 405 M01  21.85 0.75 22.6

5 ĐINH THỊ NGỌC 
ÁNH 10/11/2007 068307004341 1  VA 7.39 DI 8.02 NK1 7.25 406 M07  22.66 0.61 23.27

6 TOUNEH ARAM 18/10/2007 068307003203 2NT 05a VA 6.3 SU 6.91 NK1 7.5 406 M01  20.71 1.47 22.18
7 K' AYU-MI 13/11/2008 068308001155 1 01 VA 7.25 SU 6.5 NK1 6.25 405 M01  20 2.75 22.75
8 K' ÂN 15/05/2008 068308002207 1 01 VA 6.82 SU 5.71 NK1 7 406 M01  19.53 2.75 22.28
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9 PHÙNG KHÁNH 
BĂNG 17/02/2008 068308010179 2 05a VA 6.56 SU 6.96 NK1 7.75 406 M01  21.27 1.15 22.42

10 K' BIÊN 23/04/2008 068308012842 1 01 VA 6.65 DI 7.09 NK1 6.75 406 M07  20.49 2.75 23.24

11 PHAN NGỌC BẢO 
CHÂU 12/05/2008 068308011780 2NT  VA 7.25 SU 8 NK1 7.25 406 M01  22.5 0.42 22.92

12 BƠ NAH RIA NAI 
CHI 01/10/2008 068308007881 2 05a VA 8.25 SU 6.75 NK1 7.75 405 M01  22.75 0.25 23.96

13 DƠNG GUR MA 
LA CHI 04/03/2007 068307000257 1 01 VA 6.98 SU 8.34 NK1 6.25 406 M01  21.57 2.7 24.27

14 KA' DIỄN 03/05/2008 068308010014 1 01 VA 6.25 SU 6.75 NK1 7.25 405 M01  20.25 2.75 23

15 RƠ ÔNG K' DIẾU 05/07/2007 068307008222 1 01 VA 8.32 DI 6.03 NK1 7 406 M07  21.35 2.35 23.7

16 CƯ THỊ DUA 02/10/2006 067306004692 3 05a VA 7.12 SU 6.73 NK1 7.5 406 M01  21.35 0.91 22.26
17 H' DUÂN 23/12/2008 068308010022 1 01 VA 7.25 SU 5.75 NK1 6.5 405 M01  19.5 2.75 22.25

18 NGUYỄN VŨ HÀ 
DUNG 22/02/2007 068307009926 1  VA 7.61 DI 6.45 NK1 9.5 406 M07  23.56 0.43 23.99

19 NGUYỄN 
PHƯƠNG DUYÊN 04/08/2008 068308005398 1  VA 7.02 SU 8.26 NK1 6.25 406 M01  21.53 0.74 22.27

20 KƠ JONG PRONG 
NAI DƯ 12/10/2007 068307003070 1 01 VA 5.97 SU 6.83 NK1 7.5 406 M01  20.3 2.75 23.05

21 KRĂ JĂN K' ĐIM 27/09/2007 068307009863 1 01 VA 6.56 DI 6.66 NK1 6.5 406 M07  19.72 2.75 22.47

22 KA SĂ MY GIANG 09/10/2008 068308004718 2NT 05a VA 8.25 SU 6.35 NK1 6 405 M01  20.6 0.5 22.1

23 NGUYỄN THỊ 
HƯƠNG GIANG 21/06/2008 001308024846 2NT  VA 6.56 DI 6.81 NK1 8.75 406 M07  22.12 0.39 22.51

24 KA HẰNG 23/06/2008 068308001911 2 05a VA 7.5 DI 5.6 NK1 7.75 405 M07  20.85 0.25 22.1

25 DRONG KA MỸ 
HÂN 24/06/2008 068308003334 1 01 VA 6.75 SU 7.06 NK1 6.5 406 M01  20.31 2.75 23.06
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26 KA HIÊN 02/11/2007 068307001596 1 01 TO 6.45 VA 6.65 NK1 6.75 406 M00  19.85 2.75 22.6
27 KA HIỀN 28/01/2008 068308009207 1 01 VA 7 SU 8 NK1 7.5 405 M01  22.5 2.75 25.25

28 LÊ THỊ THU HIỀN 02/01/2008 068308004001 2NT  TO 6.5 VA 8 NK1 7.5 405 M00  22 0.5 22.5

29 NGUYỄN THỊ 
NGỌC HIỀN 11/04/2008 068308001746 2  VA 8.5 SU 6.5 NK1 9.5 405 M01  24.5 0.25 24.68

30 TRẦN LÊ THANH 
HIỀN 01/01/2008 068308008704 1  VA 7.25 SU 8.5 NK1 8.25 405 M01  24 0.75 24.6

31 TRẦN THỊ THANH 
HOA 09/04/2008 044308007527 2NT  VA 7.25 SU 6.75 NK1 8 405 M01  22 0.5 22.5

32 KA HOAN 01/01/2007 068307003765 2NT 05a VA 7.83 SU 7.06 NK1 7.25 406 M01  22.14 1.24 23.38
33 KA HOÈN 22/10/2008 068308012648 1 01 VA 7.69 DI 8.45 NK1 7 406 M07  23.14 2.14 25.28

34 JƠ NGÕH NAI HUỆ 31/03/2007 068307007141 2NT 05a VA 7.83 DI 7.73 NK1 6.5 406 M07  22.06 1.31 23.37

35 KON SƠ THỦY 
HUỆ 12/01/2006 068306007118  05a VA 7.22 SU 6.51 NK1 7.75 406 M01  21.48 0.89 22.37

36 CƠ LIÊNG MỸ 
HUYỀN 02/06/2008 068308001153 2NT 05a VA 8.27 SU 7.06 NK1 6.5 406 M01  21.83 1.31 23.14

37 NGUYỄN DƯ 
THẢO HUYỀN 03/09/2008 068308005463 1  VA 8 SU 7.25 NK1 7.25 405 M01  22.5 0.75 23.25

38 KA TAM BOU 
HUỲN 21/11/2008 068308002748 1 01 VA 7 SU 7.5 NK1 6.5 405 M01  21 2.75 23.75

39 KA HỬI 28/03/2008 068308001467 1 01 VA 6.75 SU 5.35 NK1 7.25 405 M01  19.35 2.75 22.1

40 RƠ LÍK K' 
KHUỲNH HƯƠNG 13/03/2008 068308011959 1 01 VA 5.75 SU 8 NK1 6.25 405 M01  20 2.75 22.75

41 KA JULI 30/09/2008 068308003142 1 01 VA 5.66 SU 7.2 NK1 7 406 M01  19.86 2.75 22.61
42 CIL YŨ K KY 23/02/2008 068308008224 1 01 VA 6.5 SU 5.85 NK1 7.25 405 M01  19.6 2.75 22.35

43 NGUYỄN ĐẶNG A 
KỲ 27/04/2008 060308003933 2NT  VA 7.25 SU 6.85 NK1 7.75 405 M01  21.85 0.5 22.35
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44 NGUYỄN THỊ KIM 
KHÁNH 17/11/2008 068308001509 1  TO 6.75 VA 7.75 NK1 8.25 405 M00  22.75 0.75 23.48

45 K' LAN 11/10/2008 068308002732 1 01 VA 6.25 SU 6.5 NK1 6.75 405 M01  19.5 2.75 22.25

46 LIÊNG JRANG 
BẢO LAN 20/08/2007 068307004687 1 01 VA 7.25 SU 6.96 NK1 6.75 406 M01  20.96 2.67 23.63

47 KA' LEA 13/09/2008 068308005416 1 01 VA 7.75 SU 5.45 NK1 7.5 405 M01  20.7 2.75 23.45

48 ĐINH THỊ RƠ ÔNG 
NGỌC LINH 18/10/2008 068308007859 1  VA 7 SU 9 NK1 8.25 405 M01  24.25 0.75 24.83

49 LONG DINH KA 
LINH 25/05/2008 068308002044 1 01 VA 7 DI 5.25 NK1 7.5 405 M07  19.75 2.75 22.5

50 LỤC THỊ PHƯƠNG 
LINH 20/10/2008 068308001377 1 01 TO 5.75 VA 7 NK1 6.75 405 M00  19.5 2.75 22.25

51 NGUYỄN THÙY 
LINH 08/11/2008 062308008307 2  VA 7.33 SU 6.83 NK1 7.75 406 M01  21.91 0.21 22.12

52 PHÙNG THỊ 
KHÁNH LINH 20/11/2008 068308010004 2NT  VA 8 SU 7.25 NK1 7 405 M01  22.25 0.5 22.75

53 TOUNEH NAI 
LINH 21/05/2008 068308005991 2NT 05a TO 7.25 VA 7 NK1 6.75 405 M00  21 0.5 22.5

54 ĐẶNG NGUYỄN 
THẢO LY 16/12/2008 068308004692 2NT  VA 8.5 SU 9 NK1 9 405 M01  26.5 0.5 26.73

55 ĐẬU TRẦN 
KHÁNH LY 02/09/2008 068308005186 2  TO 7.25 VA 7 NK1 9 405 M00  23.25 0.25 23.48

56 ĐỖ THỊ KHÁNH 
LY 19/04/2007 MI6800786001 1  TO 8.09 VA 8.35 NK1 7.5 406 M00  23.94 0.52 24.46

57 K' MĨ 08/04/2007 068307005176 1 01 VA 6.56 SU 5.57 NK1 7.25 406 M01  19.38 2.75 22.13

58 BÙI MAI TRÀ MY 25/11/2008 068308001834 2  VA 6.5 SU 9.5 NK1 7.75 405 M01  23.75 0.25 23.96

59 CAO THỊ THÙY 
MY 08/07/2008 052308001418 2NT  VA 7 SU 8.25 NK1 8 405 M01  23.25 0.5 23.7
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60 VÕ NGỌC THẢO 
MY 21/09/2008 060308001428 2NT  TO 6 VA 7.75 NK1 8 405 M00  21.75 0.5 22.25

61 DƠNG GUR K' MỴ 10/04/2008 068308002387 2 05a VA 7.25 SU 6.75 NK1 7.5 405 M01  21.5 0.25 22.75

62 PHẠM THỊ LY NA 21/11/2008 034308007947 2  VA 7.25 SU 8.5 NK1 7.25 405 M01  23 0.25 23.23

63 KRĂ JĂN NENSSI 28/05/2008 068308006833 1 01 VA 6.6 SU 6.33 NK1 6.75 406 M01  19.68 2.75 22.43

64 LƠ MU LY NÉT 10/06/2008 068308004972 1 01 VA 7.25 DI 6.25 NK1 7 405 M07  20.5 2.75 23.25
65 LƠ MU NRA NI 29/08/2008 068308008165 1 01 VA 6 SU 6.77 NK1 6.75 406 M01  19.52 2.75 22.27

66 KA SEUR LOUNG 
NỤ 11/03/2008 068308008744 1 01 VA 6.95 DI 7.51 NK1 6.5 406 M07  20.96 2.74 23.7

67 MAI THỊ KIM 
NGÂN 12/10/2008 068308006831 2NT  VA 7.75 DI 7 NK1 7 405 M07  21.75 0.5 22.25

68 NGÔ THỊ NGÂN 08/02/2004 027304003226   TO 7.43 VA 7.5 NK1 8.25 406 M00  23.18 0 23.18

69 LÊ NGUYỄN 
KHÁNH NGỌC 02/01/2008 060308009772 2NT  TO 7.75 VA 7.5 NK1 6.75 405 M00  22 0.5 22.5

70 LÊ THỊ NGỌC 24/08/2008 038308000454 1  VA 6.95 SU 7.46 NK1 7 406 M01  21.41 0.71 22.12

71 NGUYỄN HÀ BẢO 
NGỌC 22/06/2007 068307014804 3  VA 6.26 DI 7.09 NK1 8.75 406 M07  22.1 0 22.1

72 PHẠM HỒNG 
NGỌC 30/10/2008 068308010908 2  TO 8.5 VA 7.75 NK1 9.25 405 M00  25.5 0.25 25.65

73 PHAN NHƯ NGỌC 26/01/2008 068308011000 2  VA 8 SU 9.25 NK1 8.75 405 M01  26 0.25 26.13

74 NÔNG NGUYỄN 
NGỌC ANH 04/03/2008 068308009044 2NT 05a VA 6.75 SU 7 NK1 8 405 M01  21.75 0.5 23.25

75 NGUYỄN THỊ 
THẢO NGUYÊN 02/05/2007 068307001015 2  VA 7.47 SU 7.14 NK1 7.75 406 M01  22.36 0.2 22.56
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76 NGUYỄN TRẦN 
THẢO NGUYÊN 19/06/2008 068308013170 1  VA 7.5 SU 7.8 NK1 7.75 406 M01  23.05 0.56 23.61

77 NGUYỄN TRẦN 
THẢO NGUYÊN 13/07/2008 068308005285 2  TO 7 VA 8.25 NK1 9.5 405 M00  24.75 0.25 24.93

78 TỐNG THỊ THẢO 
NGUYÊN 23/07/2005 068305005364 1  VA 8.5 SU 7.25 NK1 9 405 M01  24.75 0.75 25.28

79 TAM BOU KA 
NGỌC NGUYỆN 23/11/2008 068308001299 1 01 VA 8 SU 7.75 NK1 6.75 405 M01  22.5 2.75 25.25

80 TỐNG NHƯỢC 
NGỮ 08/08/2008 067308000485 1  VA 7.5 SU 7 NK1 7.75 405 M01  22.25 0.75 23

81 KTƠR MA NHÂN 22/01/2008 068308004609 2NT 05a VA 6.5 SU 7.75 NK1 7 405 M01  21.25 0.5 22.75

82 KRĂ JAÑ K' NHI 30/01/2008 068308003113 1 01 VA 6.71 SU 6.56 NK1 6.25 406 M01  19.52 2.75 22.27

83 NGUYỄN YẾN NHI 18/01/2008 045308000103 2  TO 8 VA 6.5 NK1 7.5 405 M00  22 0.25 22.25

84 VƯƠNG HẠO 
NHIÊN 25/08/2008 060308002700 2NT  VA 7.61 DI 8.66 NK1 7.25 406 M07  23.52 0.37 23.89

85 LIÊNG JRANG AN 
NHƯ 05/12/2008 068308011271 1 01 VA 6.82 SU 7.14 NK1 6.5 406 M01  20.46 2.75 23.21

86 BÙI THỊ OANH 02/10/2008 068308002248 2NT  VA 7.25 SU 7.25 NK1 8.75 405 M01  23.25 0.5 23.7

87 TÀ YÊN THỊ 
OANH 13/04/2008 068308008304 1 01 VA 7.75 SU 6.75 NK1 6.5 405 M01  21 2.75 23.75

88 CIL MÚP RA PHIN 22/11/2008 068308006426 2NT 05a VA 7.12 SU 7.06 NK1 7.25 406 M01  21.43 1.37 22.8

89 ĐẶNG PHI PHỤNG 15/09/2008 068308009870 2  VA 7.25 SU 7.5 NK1 7.25 405 M01  22 0.25 22.25

90 NGUYỄN THỊ KIM 
PHƯƠNG 15/05/2007 068307012751 2  VA 7.75 DI 8.5 NK1 7.25 405 M07  23.5 0.25 23.72
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91 VŨ LƯU MINH 
PHƯƠNG 02/11/2006 068306011240 1  VA 7.5 SU 7.75 NK1 7 405 M01  22.25 0.75 23

92 TRIỆU THỊ 
PHƯỢNG 06/11/2008 067308007395 2NT  VA 6.5 SU 8.5 NK1 7.25 405 M01  22.25 0.5 22.75

93 ĐINH THỊ NHƯ 
QUYÊN 10/11/2008 068308002919 2NT  VA 8.1 SU 6.96 NK1 7 406 M01  22.06 0.42 22.48

94 KA QUYÊN 16/05/2008 068308007005 1 01 VA 6.5 SU 6.1 NK1 7.5 405 M01  20.1 2.75 22.85

95 LÝ KA HỒNG 
QUYÊN 26/01/2008 068308009536 1 01 VA 7 SU 5.7 NK1 6.75 405 M01  19.45 2.75 22.2

96 VÕ NGỌC BẢO 
QUYÊN 08/02/2008 068308008933 2  TO 7.25 VA 8 NK1 7.75 405 M00  23 0.25 23.23

97 NGUYỄN DIỄM 
QUỲNH 04/10/2008 068308000563 2  VA 7.8 SU 8.06 NK1 7.75 406 M01  23.61 0.17 23.78

98 NGUYỄN THỊ NHƯ 
QUỲNH 29/06/2008 068308012080 1  VA 8 DI 6.5 NK1 8.5 405 M07  23 0.75 23.7

99 KA RÍM 24/02/2008 068308005893 1 01 TO 6.25 VA 7.5 NK1 7.25 405 M00  21 2.75 23.75

100 NDÒNG KA' RUIS 29/10/2008 068308010195 2NT 05a VA 6.75 SU 7.5 NK1 7 405 M01  21.25 0.5 22.75

101 SƠ AO Ê SAI 23/11/2008 068308013131 1 01 VA 7.25 SU 8.25 NK1 6.5 405 M01  22 2.75 24.75

102 LIÊNG JRANG K' 
KÊ SIA 20/06/2008 068308003637 1 01 VA 6.82 SU 7.66 NK1 6.5 406 M01  20.98 2.75 23.73

103 ĐINH THẢO TÂM 25/06/2008 068308003595 2  VA 8.75 SU 7.75 NK1 8 405 M01  24.5 0.25 24.68

104 ĐẶNG THỦY TIÊN 26/01/2008 068308000440 1  VA 7.5 SU 7.75 NK1 7.5 405 M01  22.75 0.75 23.48

105 TRẦN NGUYỄN 
MINH TUYỀN 24/11/2008 068308010338 2NT  VA 8.5 SU 7.5 NK1 7.5 405 M01  23.5 0.5 23.93

106 NÔNG HOÀNG 
THỊ TƯƠI 11/03/2008 068308001015 2NT 05a VA 7.25 SU 8.25 NK1 7.25 405 M01  22.75 0.5 24.2

107 LƠ MU K'THAN 04/12/2007 068307003714 1 01 TO 6.24 VA 6.45 NK1 6.75 406 M00  19.44 2.75 22.19
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108 HỒ TRẦN YẾN 
THANH 15/07/2008 068308000769 2  VA 7.5 SU 8 NK1 8.5 405 M01  24 0.25 24.2

109 H' THẢO 10/02/2008 067308003572 1 01 VA 6.25 SU 5.85 NK1 7.25 405 M01  19.35 2.75 22.1

110 HỒ THỊ THANH 
THẢO 06/09/2008 068308002357 2  VA 6.82 SU 8.2 NK1 7 406 M01  22.02 0.23 22.25

111 TRẦN NGUYỄN 
YẾN THI 04/04/2008 060308005885 2NT  VA 7.5 SU 6.6 NK1 7.75 406 M01  21.85 0.42 22.27

112 TOU NEH THIỆN 28/04/2008 068308011718 1 01 VA 8.75 SU 8 NK1 5.75 405 M01  22.5 2.75 25.25

113 KA THOÈN 21/01/2008 068308001125 1 01 VA 7.75 SU 6.5 NK1 6.5 405 M01  20.75 2.75 23.5
114 KA THÙIS 01/03/2008 068308011250 1 01 VA 7 SU 5.85 NK1 6.75 405 M01  19.6 2.75 22.35

115 LÊ THỊ THU THÙY 09/04/2008 068308006251 1  VA 6.75 SU 8.34 NK1 7.75 406 M01  22.84 0.6 23.44

116 NGUYỄN MINH 
THƯ 04/08/2008 068308013208 1  VA 7.75 SU 6.1 NK1 8.25 405 M01  22.1 0.75 22.85

117 PHẠM ANH THƯ 11/10/2008 068308011640 2NT  VA 7.25 SU 8.75 NK1 7 405 M01  23 0.5 23.47

118 TRẦN ANH THƯ 11/07/2008 068308002743 1  VA 6.85 DI 7.73 NK1 7 406 M07  21.58 0.7 22.28

119 VŨ ĐÀM MINH 
THƯ 05/12/2008 068308003138 1  VA 7.18 DI 8.51 NK1 7.25 406 M07  22.94 0.6 23.54

120 KA B'SU THY 04/01/2008 068308009249 2NT 05a VA 6.25 SU 8.75 NK1 7 405 M01  22 0.5 23.5

121 LÊ THÙY TRANG 04/06/2008 068308006418 2NT  VA 6.92 SU 8.34 NK1 7.25 406 M01  22.51 0.43 22.94

122 NGUYỄN HOÀNG 
PHƯƠNG TRANG 25/11/2008 068308010467 2  VA 6.56 SU 8.2 NK1 7.5 406 M01  22.26 0.22 22.48

123 NGUYỄN HUYỀN 
TRANG 23/10/2006 068306001174   VA 6.98 SU 6.43 NK1 9.5 406 M01  22.91 0 22.91
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124 TRẦN THỊ HUYỀN 
TRANG 03/09/2008 042308000224 1  VA 7.75 DI 6.75 NK1 7.25 405 M07  21.75 0.75 22.5

125 VÕ HOÀNG 
TRANG 10/10/2008 068308009332 2  VA 7 SU 6.5 NK1 9.25 405 M01  22.75 0.25 22.99

126 MI TRÂM 11/03/2007 068307009890 1 01 VA 5.97 SU 6.83 NK1 7 406 M01  19.8 2.75 22.55

127 PHAN LÊ BẢO 
TRÂN 30/04/2008 068308008415 2  VA 7.25 SU 6.87 NK1 8 406 M01  22.12 0.2 22.32

128 TÔ THỊ BẢO TRÂN 30/06/2008 068308003083 2NT  VA 7.5 SU 8.75 NK1 7.25 405 M01  23.5 0.5 23.93

129 A DẮT K' TRIỆU 09/11/2008 068308006810 1 01 VA 6 SU 6 NK1 7.5 405 M01  19.5 2.75 22.25

130 LƯU THỊ THANH 
TRÚC 14/11/2008 068308003454 2NT  VA 7 SU 6.75 NK1 9.25 405 M01  23 0.5 23.47

131 NGUYỄN NGÔ 
DỊU TRÚC 19/12/2008 068308007397 2  TO 7.75 VA 8 NK1 7.25 405 M00  23 0.25 23.23

132 NGUYỄN THỊ 
THANH TRÚC 19/06/2008 060308010212 2NT  VA 7 SU 7.75 NK1 7.25 405 M01  22 0.5 22.5

133 TRẦN THỊ 
PHƯƠNG TRÚC 20/08/2008 060308010889 2NT  VA 7.25 SU 8 NK1 7.75 405 M01  23 0.5 23.47

134 K' UY 30/03/2008 068308002325 1 01 VA 7.25 SU 8.25 NK1 7 405 M01  22.5 2.75 25.25

135 DƯƠNG HOÀNG 
MINH UYÊN 16/05/2007 058307007542 2NT  VA 7.22 SU 7.74 NK1 7.75 406 M01  22.71 0.39 23.1

136 LÊ HOÀNG 
KHÁNH UYÊN 01/09/2008 068308011303 1  TO 6.25 VA 7.5 NK1 7.75 405 M00  21.5 0.75 22.25

137 NGUYỄN HUỲNH 
PHƯƠNG UYÊN 23/09/2008 068308004333 2NT  VA 7.15 SU 8.34 NK1 9 406 M01  24.49 0.3 24.79

138 TRẦN TÚ UYÊN 05/07/2007 068307011199 2NT  VA 7.25 DI 7.39 NK1 7.25 406 M07  21.89 0.43 22.32
139 BỐC SỒI VÀNH 01/02/2008 068308003263 1 01 TO 5 VA 7 NK1 7.5 405 M00  19.5 2.75 22.25
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140 ĐINH NGUYỄN 
THỊ BÍCH VÂN 06/06/2008 068308004361 2  VA 7.5 DI 7.5 NK1 7.5 405 M07  22.5 0.25 22.75

141 LƯƠNG THỊ HẢI 
VÂN 24/08/2008 068308010356 1  VA 8.5 DI 6.75 NK1 8.25 405 M07  23.5 0.75 24.15

142 TRẦN NGỌC 
THANH VÂN 01/02/2008 068308002578 2  VA 8.25 SU 6.75 NK1 7.75 405 M01  22.75 0.25 22.99

143 TRẦN NGUYỄN 
THẢO VI 25/02/2008 068308013861 2NT  VA 7.47 SU 7.14 NK1 7.25 406 M01  21.86 0.43 22.29

144 TRẦN NGUYỄN 
THẢO VY 24/07/2007 068307011462 1  VA 7.99 SU 7.2 NK1 7.25 406 M01  22.44 0.6 23.04

145 KA XOAN 13/01/2008 068308002845 1 01 VA 7.5 SU 5.75 NK1 7.25 405 M01  20.5 2.75 23.25
146 KA XUÂN 11/11/2008 068308003068 1 01 VA 6.75 SU 7.5 NK1 6.5 405 M01  20.75 2.75 23.5

147 SÙNG THỊ XUÂN 29/08/2008 068308003931 1 01 VA 7 SU 6 NK1 6.75 405 M01  19.75 2.75 22.5

148 K'Ý 20/01/2008 068308005245 1 01 VA 8 SU 6.25 NK1 7.5 405 M01  21.75 2.75 24.5

149 VÕ HOÀNG NHƯ 
Ý 01/05/2008 068308009238 2NT  TO 5.7 VA 6.71 NK1 9.5 406 M00  21.91 0.38 22.29

150 KA HẢI YẾN 13/09/2008 068308006812 2NT 05a VA 6.75 SU 7.5 NK1 6.75 405 M01  21 0.5 22.5
151 TAM BOU YẾN 05/02/2008 068308005888 1 01 VA 7 SU 6.7 NK1 7.5 405 M01  21.2 2.75 23.95

152 KƠ JONG PRONG 
NAI YONG 01/08/2007 068307007769 1 01 VA 6.15 SU 7.2 NK1 6.5 406 M01  19.85 2.75 22.6

Tổng cộng: 152 thí sinh trúng tuyển./.
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